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      Họ và Tên:        
 
      Ngày     tháng  năm    
 

Ôn Thi Học Kỳ II (tiếp theo) 
V. Em hãy viết nghĩa tiếng Việt dưới mỗi hình vẽ sau đây 

Write the Vietnamese word under each picture 
 

 
1.  

 
 

2.  

 
3.  

 
4.  

 
5.   

6.  

 
7.  

 
8.  

 
9.  

 
10.  
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11.  

 
12.  

 
13.  

 
14.  

 
 
15.  

 
 

16.  

  
 

17.  
 

 

18.  

 
 

19.  
 

 

20.  

 
21.  

 
 

22.  
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23.  

 
24.  

 
25.  

 
26.  

 
27.  

 
28.  

 
29.  

 
30.  

 
 

31.  
 

32.  

 
 

33.  
 

34.  

 
35.   

36.  
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37.   

38.  

 
39.  

 
40.  

 
 

VI. Em hãy chọn 10 chữ ở phần V và tập đặc câu với những chữ đó 

 Choose 10 words in section V above and make 10 sentences 
 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

 
6.              
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7.              

8.              

9.              

10.              

VII. Em hãy thử dịch mấy câu sau đây sang tiếng Việt 

 Translate the following into Vietnamese 
 

1. I have two pairs of shoes. 
 

             
 

2. I like to eat catfish. 
 

             

 

3. My mom helps me brush my hair. 
 

             
 

4. Mai picks Lychee. 
 

             



Trường Việt Ngữ Lạc Hồng                                                         Cấp 2A 

Ôn Học Kỳ II (phần II)  Trang 6/6 

 

5. Roses have lots of thorn. 
 

             
 

6. Mom and dad go to work in a hurry 
 

             
 

7. I put apple into a bag. 
 

             
 

8. A ball is perfectly round. 
 

             
 

9. The baby is wearing a bright red dress. 
 

             
 

10. Grandma’s health is very good. 
 

             

 

 

*** Ghi Chú: Thi học kỳ II vào ngày 17 tháng 5 

 (Final exam on 05/17/2008) 


